KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY KHỐI CHỒI
TGTH: 10 Tuần (Từ ngày 4/5/2020 đến ngày 10/7/2020)

CHỦ ĐỀ : QUÊ HƯƠNG – THỦ ĐÔ HÀ NỘI – BÁC HỒ
Thời gian thực hiện : 3 tuần ( Từ ngày 04/05/2020 đến 22/05/2020)
TUẦN 1: QUÊ HƯƠNG EM (Từ ngày 4/5 đến ngày 8/5/2020)
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	PTNT

KPXH: BÌNH ĐỊNH QUÊ EM

* Biểu diễn võ Bình Định
	PTNN

LQVH: THƠ “VỀ QUÊ”

* Nghe hát: Quê hương
	PTNT

LQVT: BIẾT ĐO THÍCH THẬT
* Ghép tranh cảnh đẹp quê em
	PTTM

TẠO HÌNH: VẼ BIỂN QUÊ EM

* Bé yêu biển đảo quê hương
	PTTM

ÂM NHẠC “QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP”

* Bật qua suối nhỏ


TUẦN 2: THỦ ĐÔ HÀ NỘI (Từ ngày 11/5 đến ngày 15/5/2020)
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	PTTC
VẬN ĐỘNG: BẬT TÁCH, KHÉP CHÂN-TUNG BÓNG VÀ BẮT BÓNG


	PTTC-KNXH
KNS: BÉ BỎ RÁC ĐÚNG NƠI QUY ĐỊNH

* Thơ: Về quê
	PTNT

LQVT: SO SÁNH RỘNG, HẸP
* Vận động: Đi trong đường hẹp
	PTNT
KPXH: THỦ ĐÔ THÂN YÊU
* Sự tích Hồ Gươm
	PTTM

ÂM NHẠC “YÊU HÀ NỘI ”
* Bé chơi với các con số


TUẦN 3: BÁC HỒ KÍNH YÊU (Từ ngày 18/5 đến ngày 22/5/2020)
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	PTTM
ÂM NHẠC: NHỚ ƠN BÁC 

(TỔNG HỢP)
* Bác Hồ của bé
	PTTC-KNXH
PTTC: BÁC HỒ KÍNH YÊU

* Múa: Em mơ gặp Bác Hồ
	PTTM

TẠO HÌNH: TRANG TRÍ KHUNG ẢNH BÁC
* Đếm số lượng 4

	PTNN

KỂ CHUYỆN: AI NGOAN SẼ ĐƯỢC THƯỞNG
*  Trang trí khung ảnh Bác
	PTTC
VẬN ĐỘNG: ĐI THĂNG BẰNG TRÊN GHẾ THỂ DỤC



CHỦ ĐỀ : PHƯƠNG TIỆN VÀ QUY ĐỊNH GIAO THÔNG
Thời gian thực hiện : 2 tuần ( Từ ngày 25/05/2020 đến 5/6/2020)

TUẦN 4: BÉ VÀ CÁC PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG (Từ ngày 25/5 đến ngày 29/5/2020)
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	PTNT
KPKH: BÉ LÀM QUEN VỚI MỘT SỐ PTGT ĐƯỜNG BỘ

* Dán PTGT phù hợp với số lượng tương ứng
	PTTM
ÂM NHẠC: ĐOÀN TÀU TÍ XÍU

* Khám phá PTGT đường sắt
	PTTC
VẬN ĐỘNG: NÉM TRÚNG ĐÍCH NẰM NGANG
	PTTC-KNXH
PTTC: BÉ YÊU QUÝ NHỮNG BÁC TÀI XẾ
* Vận động: Đi trong đường hẹp
	PTTM
TẠO HÌNH: BÉ GẤP THUYỀN

* Ca hát: Chiếc thuyền nan


TUẦN 5: BÉ HỌC LUẬT GIAO THÔNG (Từ ngày 01/6 đến ngày 5/6/2020)
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	PTNT
KPXH: CÙNG BÉ TÌM HIỂU LUẬT GIAO THÔNG
* Thơ: Đèn giao thông
	PTTM
TẠO HÌNH: DÁN Ô TÔ TẢI TỪ CÁC HÌNH HÌNH HỌC
* Bé với các hình hình học
	PTNT
LQVT: NHẬN BIẾT, PHÂN BIỆT CÁC HÌNH: HÌNH VUÔNG, HÌNH TRÒN, HÌNH TAM GIÁC, HÌNH CHỮ NHẬT
* Trò chuyện về một số biển báo giao thông
	PTTC-KNXH

KNS: AN TOÀN CHO BÉ KHI THAM GIA GIAO THÔNG
* Ca hát: Đi đường bé nhớ


	PTTC

VẬN ĐỘNG: CHUYỀN BÓNG QUA ĐẦU, NÉM BÓNG VÀO RỔ


CHỦ ĐỀ : THẾ GIỚI THỰC VẬT
Thời gian thực hiện : 3 tuần ( Từ ngày 8/6/2020 đến 26/6/2020)

TUẦN 6: CÂY XANH QUANH BÉ (Từ ngày 8/6 đến ngày 12/6/2020)
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	PTTM

ÂM NHẠC: EM YÊU CÂY XANH
* Đọc thơ: Cây bàng 

	PTNT
LQVT: BÉ VỚI SỐ 5
* Trò chuyện về một số cây xanh
	PTNT

KPKH: CÂY XANH QUANH BÉ

* Ca hát: Em yêu cây xanh 
	PTTC

VẬN ĐỘNG:  ĐẬP BÓNG XUỐNG SÀN VÀ BẮT BÓNG 
	PTNN
KỂ CHUYỆN: CHÚ ĐỖ CON

* Thí nghiệm vui: Hạt đỗ nổi, hạt đỗ chìm


TUẦN 7: HỌ NHÀ RAU (Từ ngày 15/6 đến ngày 19/6/2020)
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	PTNT

LQVT: SO SÁNH ĐỘ LỚN CỦA HAI ĐỐI TƯỢNG

* Ca hát: Vườn cây nhà bé 
	PTNT
KPKH: TÌM HIỂU VỀ MỘT SỐ LOẠI RAU

* Bé tập nhặt rau
	PTTM

ÂM NHẠC: BẦU VÀ BÍ
* So sánh chiều cao các đối tượng
	PTTM
TẠO HÌNH: NẶN BẮP CẢI

* Vè các loại rau
	PTTC-KNXH
KNS: BÉ CHĂM SÓC CÂY NHƯ THẾ NÀO

* Đi theo đường dích dắc


TUẦN 8: HOA, QUẢ QUANH BÉ (Từ ngày 22/6 đến ngày 26/6/2020)
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	PTNT

KPKH: BÉ THÍCH QUẢ GÌ?
* Ca hát: Qủa
	PTTM
ÂM NHẠC: GIEO HẠT
* Chuyển đậu về kho
	PTTC

VẬN ĐỘNG: BẬT TÁCH-KHÉP CHÂN, TUNG BÓNG LÊN CAO VÀ BẮT BÓNG

	PTNT
LQVT: SẮP XẾP THEO QUY TẮC 1-2
* Phân biệt một số loại quả
	PTTM

TẠO HÌNH: XÉ DÁN BÔNG HOA
* Trò chuyện về một số loại hoa


CHỦ ĐỀ : THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT
Thời gian thực hiện : 2 tuần ( Từ ngày 29/6/2020 đến 10/7/2020)

TUẦN 9: NHỮNG NGƯỜI BẠN ĐẾN TỪ RỪNG XANH (Từ ngày 29/6 đến ngày 03/7/2020)
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	PTTM
ÂM NHẠC: ĐỐ BẠN
* Đếm số lượng các con vật
	PTNT
KPKH: TRÒ CHUYỆN VỀ MỘT SỐ CON VẬT SỐNG TRONG RỪNG
* Tô màu các con vật bé thích
	PTTC
VẬN ĐỘNG: ĐI TRONG ĐƯỜNG HẸP, BẬT QUA SUỐI NHỎ
	PTTC-KNXH

KNS: BÉ LÀM GÌ KHI BỊ LẠC?

* Ca hát: Ta đi vào rừng xanh
	PTNT
LQVT: SẮP XẾP THEO QUY TẮC
 1-1-1

* Trò chuyện về một số con vật quanh bé


TUẦN 10: NHỮNG CON VẬT NUÔI TRONG NHÀ (Từ ngày 6/7 đến ngày 10/7/2020)
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	PTTM
ÂM NHẠC: ĐÀN GÀ CON
* Trò chuyện về con gà
	PTNN
THƠ: MÈO CON

* Vận động: Ai bật xa hơn
	PTTM
TẠO HÌNH: NẶN CÁC CON VẬT BÉ THÍCH

* Trò chuyện về một số con vật nuôi
	PTTC-KNXH
PTTC: BÉ YÊU CÁC CON VẬT QUANH MÌNH

* Ca hát: Đàn gà trong sân
	PTNT
LQVT: TACH GỘP TRONG PHẠM VI 5

* Trò chơi: Bắt chước tạo dáng


	HIỆU TRƯỞNG

(Ký duyệt)

Trần Thị Thảo
	Nhơn Bình, ngày 12 tháng 5 năm 2020

NGƯỜI LẬP

Võ Thị Ngọc Điệp


